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I - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA

K

hu di tích lịch sử - văn hóa Xuân Sơn - Phong Nha nằm trong địa phận xã  Sơn Trạch, thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, cách ngã ba Hoàn Lão trung  tâm huyện lỵ Bố Trạch 35 km về phía Tây Bắc.

Xuân Sơn và Phong Nha là tên của hai thôn nằm hai bên bờ sông Son, một chi lưu  của dòng sông Gianh lịch sử.

Trong khu vực Phong Nha - Xuân Sơn - Kẻ Bàng núi, sông, cảnh vật đan cài  vào nhau như một bức tranh hùng vĩ và nên thơ, làng trong núi, núi trong  làng. Vì đây có cả một hệ thống núi đá vôi Kẻ Bàng mà người dân địa phương  ở đây quen gọi là lèn đá kéo dài từ Bắc đến Nam của tỉnh Quảng Bình và ăn  lan sang tận nước bạn Lào. Vùng núi đá vôi trùng điệp này trải qua hàng  triệu năm kiến tạo địa chất và hàng nghìn năm khai khẩn, kiến tạo của  người dân bản địa đã đọng lại những giá trị lịch sử - văn hóa to lớn dưới nhiều  hình thức khác nhau, và nhờ đó đã hình thành nên một khu di tích danh  thắng Xuân Sơn - Phong Nha kỳ thú ngày nay.

 Theo sách "Đại Nam Nhất Thống Chí" thì nguồn Sông Son này còn có tên khác  là nguồn Son An - Niệu ở trang Phong Nha, huyện Bố Trạch phía Tây Nam Sơn  phần có Giao - Dịch - Trường ở phía Tây khe Như Đại. Xét nguồn này có  thượng lưu ngã ba sông Cổ Bông, mỗi khi nước lụt xuống thì nước đỏ nên tục  truyền danh là Son Nguyên, hay là nguồn Son...

 Quần thể các di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng ở đây bao gồm hệ thống các di tích -  văn hóa tiền sử và sơ sử, di tích văn hóa Chàm và văn hóa Việt Cổ, di tích lịch sử đấu tranh cách mạng.

 Các di tích lịch sử - văn hóa nói trên đều tồn tại với mật độ cao, ngay  trong di sản thiên nhiên Phong Nha và trong hệ thống di tích lịch sử Quốc gia Đường Hồ Chí Minh.

 A  -  Đường  Hồ  Chí  Minh ở Quảng Bình và Phong Nha -
               Kẻ Bàng

 Khi hiệp định Giơ-ne-vơ sắp ký kết, đế quốc Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về nhằm  thay thế Bảo Đại, thực hiện âm mưu áp đặt chế độ thực dân kiểu mới ở Đông  Dương.

 Từ cuối năm 1954 đến năm 1959 ở miền Nam, Mỹ - Diệm tiến hành những chiến  dịch "Tố cộng", "Diệt cộng" và tiếp đó là Luật 10-59, công khai kìm kẹp nhân  dân, tàn sát dã man những người yêu nước.

 Trong bối cảnh đó "Đường dây giao liên Nam - Bắc" được hình thành trong  kháng chiến chống Pháp không thể đáp ứng được kịp thời nhu cầu ngày càng  lớn của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đối chọi với cường quốc đế quốc Mỹ và  bè lũ tay sai.

 Ngày 19 tháng 05 năm 1959, theo Quyết định của Tổng quân ủy Trung ương,  gần 500 cán bộ chiến sỹ được tuyển chọn từ các sư đoàn miền Nam tập kết,  tổ chức thành tiểu đoàn 301 làm nhiệm vụ "Mở đường Trường Sơn".

 Qua năm tháng hình thành và phát triển tuyến chi viện đã có các tên:  "Đường 559", "Đường Trường Sơn", "Đường mòn Hồ Chí Minh". Đến nay, con  đường được ấn định vào lịch sử bằng tên gọi Đường Hồ Chí Minh.
 Con đường chiến lược mang tên Bác có ba nhiệm vụ lịch sử trọng tâm:

 - Là tuyến vận tải quân sự chiến lược cho chiến trường ba nước ở phần phía  Nam bán đảo Đông Dương (Miền Nam Việt Nam; Trung, Hạ lào; Đông Bắc  Căm-Pu-Chia).

 - Là một hướng chiến trường quan trọng, phối hợp chiến đấu giữa ba nước,  với khẩu hiệu "Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến".
 - Là một căn cứ hậu cần chiến lược rộng lớn, vững chắc cho các chiến  trường ba nước.

 Từ ba nhiệm vụ trọng tâm đó, nhiệm vụ của từng thời kỳ cũng có khác nhau:

 Từ năm 1959 đến năm 1961, để kiên trì giữ gìn thiện chí, thi hành hiệp  định Giơ-ne-vơ, thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, tuyến 559 chủ  yếu đi bộ làm nhiệm vụ giao liên, đưa đón cán bộ làm chuyển văn kiện vào ra  Bắc - Nam, sau đó vận chuyển gùi thồ một ít vũ khí nhẹ cho chiến trường  gần, do tiểu đoàn 301 thực hiện theo phương châm: "Đi không dấu, nấu không  khói, nói không tiếng” Lúc đó trạm điều phối đóng ở Khe Ho, Tây Vĩnh Linh  nay thuộc tỉnh Quảng Trị.

 Từ năm 1961 có chủ trương của Trung ương Đảng (của ta và nước bạn Lào) phối hợp giải phóng một số điểm ở Đường 9 trên đất Lào, đồng thời bạn cho ta  mở đường vận chuyển cơ giới phía Tây Trường Sơn. Và cầu đường là hạ tầng cơ  sở quyết định cho vận tải bằng cơ giới. Từ đó, hệ thống Đường Hồ Chí Minh đã từng bước phát triển đến đỉnh cao, thành một mạng lưới liên hoàn vững  chắc gồm nhiều trục dọc trục ngang nối Đông Tây Trường Sơn, tỏa ra khắp  chiến trường với tổng chiều dài 16.790 km đường bộ, 1.500 km ống xăng dầu,  2.500 km đường giao liên, 1.200 km đường biển, đường hàng không.

 Ngoài ra hệ thống các kho hàng, kho xăng dầu, chỉ huy sở, các cấp, các  xưởng quân khí, các quân y viện, các điểm tập kết quân và các quân binh  chủng v.v... đều được xây dựng trên các địa bàn an toàn và thích hợp để  sẵn sàng hợp đồng chiến đấu và phối hợp kịp thời trên các nhiệm vụ nhằm  tập hợp chi viện sức người sức của cho tuyền tuyến.

 Trải qua 16 năm thăng trầm, các lực lượng trên các tuyến đường đã bền bỉ  kiên trì chiến đấu, dũng cảm mưu trí, chịu đựng gian khổ hy sinh. Với tinh  thần tất cả vì Miền Nam ruột thịt, vì Trị Thiên thân yêu, vì bạn bè quốc  tế thủy chung, các binh chủng vận tải, công binh, phòng không, bộ binh,  thông tin, lực lượng thanh niên xung phong và nhân dân địa phương đã hợp  đồng chiến đấu, tấn công vào cuộc "Chiến tranh ngăn chặn" trên không, dưới  đất, hóa học, điện tử v.v... của đế quốc Mỹ.

 Tuyến Đường Hồ Chí Minh đã từng bước hoàn thành nhiệm vụ của mình trong các  thời kỳ cách mạng miền Nam.

 Tuyến Đường Hồ Chí Minh đã phục vụ vận chuyển trên 1 triệu tấn vũ khí,  đạn dược, xăng dầu, thuốc men, đưa đón trên bốn triệu lượt bộ đội, cán bộ,  thương binh vào ra, bắn rơi 2.451 máy bay các loại, tiêu diệt bắt sống hàng  vạn bộ binh đối phương; cùng với bạn giải phóng một số tỉnh Trung, Hạ Lào;  đặc biệt là đường 9 Nam Lào, chiến dịch Đông Hà - Quảng Trị, chiến dịch  Huế, Buôn Mê Thuột, tổng tiến công mùa Xuân năm 1975. Các lực lượng trên  tuyến Đường Hồ Chí Minh đã đáp ứng đầy đủ vũ khí, đạn dược, lương thực,  đã thực hiện thần tốc hành quân cơ giới từng quân đoàn, sư đoàn, binh  chủng kỹ thuật, vượt thời gian đến đích quy định.

 Trong hệ thống Đường Hồ Chí Minh, Đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Bình giữ, vị trí trọng yếu trong hệ thống toàn  tuyến đường và tập trung nhiều tuyến đường huyết mạch, là nút chiến lược  về giao thông vận tải chi viện cho tiền tuyến, đúng như Đại tướng Võ Nguyên  Giáp nói: "Quảng Bình phải có nhiều đường cho chủ động, kẻo địa hình như  vậy dễ bị tắc nghẽn"(1).
 Quảng Bình là "cửa ngõ" là địa bàn xung yếu của toàn bộ hệ thống Đường Hồ Chí Minh trước khi vào Nam, tập trung những tuyến đường với những cửa khẩu  quan trọng chuyển tải từ miền Bắc hậu phương chi viện cho tiền tuyến, cho  các chiến trường.

 Quảng Bình có 03 tuyến đường bộ dọc (Quốc lộ 1A - 122km) Đường 15 từ  Tân Đức (Tuyên Hóa) đến Bến Quang (Vĩnh Linh) và đường từ Khe Gát (Bố Trạch)  đến A Lưới (Thừa Thiên); có 04 tuyến đường Đông Tây: Đường 12A, Đường 20  quyết thắng, Đường 10 và Đường 16. Để hỗ trợ cho các đường chính nhiều đường phụ được mở thêm như Đường 22A, 22B, Đường Ba Trại, Đường Nguyễn Văn  Trỗi, Đường Nam Khe, Đường 12B v.v... 

Vận tải đường biển ở Quảng Bình cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Cảng  Thanh Khê (Bố Trạch) là điểm mở đầu vận tải biển chuyển hàng vào Nam, là  địa chỉ đỏ của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Tháng 07 năm 1959, tiểu đoàn 601 vận chuyển được thành lập ở Thanh Khê, với danh nghĩa “Tập đoàn đánh cá”. Ngay  sau khi thành lập tiểu đoàn 601 đã tổ chức những đợt vận tải bằng thuyền  buồm chở vũ khí vào cho Bộ Tư lệnh Hải quân Liên khu V ở Hải Vân. Ngoài  vận tải biển của bộ đội chủ lực, các địa phương ở Quảng Bình cũng đã tổ  chức nhiều đơn vị vận tải biển của dân quân, vận tải khối lượng hàng hóa  không nhỏ vào chiến trường, bằng nhiều chiến dịch vận tải biển, trong đó  đặc biệt đáng nhớ là chiến dịch Hòn La (VT5).

 Các tuyến đường sông, đường không, đường ống xăng dầu, tuyến đường thông tin, tuyến giao liên cũng góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ chiến lược  của tuyến Đường Hồ Chí Minh. Báo Le monde của Pháp ngày 31 tháng 03 năm 1971  đã viết: "Chỉ khoảng đường chim bay trên 100 km giữa đèo Mụ Giạ đến vĩ  tuyến 17, tổng số các con đường đã lên tới năm ngàn cây số... Kể từ đèo Mụ  Giạ là đầu tuyến đường quan trọng của hệ thống giao thông xe cộ".
 Quảng Bình là một nút chiến lược về giao thông vận tải, chi viện cho mặt  trận suốt cả cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 Quảng Bình còn trung tâm của Sở chỉ huy của đoàn 559 trong nhiều thời kỳ,  trung tâm hậu cần dự trữ vật tư chiến lược cho các chiến trường, trung  tâm sửa chữa kỹ thuật, trung tâm an dưỡng điều trị thương bệnh binh,  trung tâm hợp đồng chiến đấu quân dân, trung tâm hợp đồng sử dụng các quân  binh chủng hợp thành vì sự sống còn đường quyết thắng giặc Mỹ xâm lược; là  trung tâm xuất phát và hậu cứ của nhiều binh đoàn, sư đoàn chi viện cho  chiến trường.

 Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh trưởng bộ tư lệnh 559, nguyên Ủy  viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng đánh giá: "Đường Hồ Chí Minh ở Quảng Bình  là trung tâm của trung tâm đầu mối xuất phát của Đường Hồ Chí Minh quốc  gia"; nơi biểu hiện tập trung chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí "Xẻ dọc  Trường Sơn đi cứu nước" và tinh thần "Quyết tâm đánh giặc Mỹ xâm lược".

 Khu di tích Xuân Sơn - Phong Nha được hình thành trong bối cảnh sự kiện  lịch sử quan trọng của sự hình thành và phát triển tuyến đường chiến lược  quốc gia Hồ Chí Minh nói trên. Phong Nha - Kẻ Bàng đã và đang chứa trong  lòng mình một phần máu thịt của con đường huyết mạch đầy huyền thoại đó.

 Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công của Trung ương Đảng, sau Hội nghị  Trung ương lần thứ XI, XII (năm 1965) và hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch ngày 20 tháng 07 năm 1965, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ xem  mặt trận giao thông vận tải trong thời gian này là nhiệm vụ trung tâm,  đột xuất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Yêu cầu nhiệm vụ chi viện  chiến trường càng lớn, càng khẩn trương, đòi hỏi hệ thống đường vận chuyển  bằng cơ giới phải cần phát triển mạnh. Nếu chỉ có một cửa khẩu Đường 12 qua  bao trọng điểm như Khe Ve, Cổng Trời, Mụ Giạ bị địch thường xuyên đánh phá  ác liệt luôn bị tắc đường, nhất là vào thời tiết mưa lũ, đường sình lầy  không đảm bảo chi viện cho chiến trường đáp ứng thời cơ.

 Từ tình hình nói trên, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định cho mở thêm  tuyến Đường 20 Quyết Thắng để phá thế độc tuyến đường vượt khẩu 12A và  rút ngắn độ vận chuyển từ phía Bắc xuống Đường 9.

 Đường 20 xuất phát từ cửa rừng Phong Nha lên Cà Roòng, chọc thủng núi đá  vôi của Trường Sơn nối liền với Đường 128B ở ngã ba Lùm Phùm (Lào) có  chiều dài 123km. Đây là tuyến đường được khảo sát và thi công trong thời  điểm chiến tranh ác liệt, có thể nói mặt đường trộn lẫn máu và mồ hôi của  các chiến sỹ Trường Sơn.

 Hai trung đoàn công binh số 41, số 10 và tổng đội thanh niên xung phong số  25 gồm hàng vạn gái trai của các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh  Hóa và Hà Nam Ninh và các đơn vị cơ giới dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ  tư lệnh 559 và Bộ Giao thông Vận tải đảm nhận nhiệm vụ lịch sử này.

 Ngày 20 tháng 12 năm 1965 được đánh dấu là ngày bổ nhát cuốc đầu tiên cho  việc hình thành con Đường 20 thể hiện ý chí quyết tâm "phá thế độc quyền"  quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi quyết định trên mặt trận giao thông  vận tải ở mảnh đất tuyến lửa chật hẹp này.

 Đội thanh niên xung phong N25 được vinh dự nổ phát mìn đầu tiên mở đầu  chiến dịch mở đường. Trong những ngày tháng cực kỳ gian khổ sau đó, hàng  vạn chiến sỹ công binh, chiến sỹ thanh niên xung phong đã lao động suốt cả  ngày đêm với một khẩu hiệu rất thiết thực nhưng rất đỗi lãng mạn "bám  mặt trời không rời mặt trăng". Một tiểu đội nữ thanh niên xung phong Quảng  Bình đạt năng suất 8m3/ngày. Một cô gái ở Hà Tĩnh tên là Nguyễn Thị Nguyệt  trong suốt cả 30 ngày liền, cứ mỗi ngày một gánh gạo 50kg, cô đã đi 20 km  đường rừng cả đi và về để tiếp tế cho công trường làm đường. Cộng lại, trong  một tháng, cô đã đi 600km với nửa tạ gạo đặt trên vai. Công trường này có  nhiều chiến sỹ công binh đạt kỷ lục đào đất cao nhất chưa từng có:  14m3/ngày. Điểm thử thách cuối cùng là cây số 18 có một dãy núi chắn ngang, bên  kia núi là vực thẳm. Trung đoàn 10 công binh đã san bằng ngọn núi này và  được tặng danh hiệu "Đơn vị chọc thủng Trường Sơn". Ngày 05 tháng 05 năm  1966, sau bốn tháng thi công, con Đường 20 đã được hoàn thành với chiều dài  123km, xuyên qua Trường Sơn, nối liền Phong Nha (Quảng Bình) với Lùm Phùm  thuộc huyện Bu-La-Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào).

 Với tổng số 519.287 ngày công và 915.913m3 đất đá được đào đắp, chỉ trong  vòng 127 ngày, đêm (từ ngày 20 tháng 12 năm 1965 đến ngày 05 tháng 05 năm  1966) Đường 20 đã hoàn thành chọc thủng Trường Sơn, thông tuyến.

 Do lực lượng thi công con đường đều ở lứa tuổi 20 nên Bộ Giao thông Vận tải  và Bộ Tư lệnh 559 đã đặt tên con đường là "Đường 20". Con đường đã thể  hiện ý chí quyết tâm chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, quyết tâm phá thế độc  tuyến và giành thắng lợi trên mặt trận giao thông vận tải, vì thế con  đường được gắn thêm hai chữ "Quyết Thắng" và được gọi đầy đủ ý là "Đường 20  Quyết Thắng".
 Đế quốc Mỹ nhận thấy rõ vai trò, vị trí và cả đặc điểm địa thế của con  đường này, nên chúng ngày đêm liên tục tập trung đánh phá, cực kỳ khốc  liệt.

 Suốt cả thời gian làm nhiệm vụ mở đường cho đến suốt thời gian làm nhiệm vụ  bảo vệ đường, bảo vệ các đoàn quân và xe ra tuyền tuyến, nhiều đơn vị bộ  đội thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu, chịu đựng gian khổ hy sinh  quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó.

 Trên 123km tuyến Đường 20 có nhiều "Tọa độ lửa", trong đó ác liệt nhất là  tập đoàn trọng điểm "A.T.P" (Cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Pu-La-Nhích). Trọng  điểm Trà Ang, trọng điểm km16, km 14, phà Xuân Sơn (bao gồm phà B và phà  Nguyễn Văn Trỗi).

 Sự nghiệp cứu nước của dân tộc ta đã kết thúc thắng lợi và đi vào lịch sử  như một bản hùng ca bất tử. Tuyến Đường Hồ Chí Minh đã hình thành một hệ  thống di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt quan trọng, khởi phát và xuyên qua  trong lòng khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.

 Các trọng điểm trên Đường 20 Quyết Thắng, bến phà Xuân Sơn, hang Phong Nha  trở thành địa danh lịch sử văn hóa lưu niệm, khắc sâu bao sự kiện, bao  chiến công hiển hách của bộ đội Trường Sơn, của thanh niên xung phong, của  quân và dân Quảng Bình. Do là những di tích lịch sử tiêu biểu trong hệ  thống quần thể di tích lịch sử Quốc gia Đường Hồ Chí Minh được Nhà nước  công nhận theo Quyết định số: 236 ngày 12 tháng 12 năm 1986.

 B - Di tích bến phà Xuân Sơn:

 Trên tuyến Đường 15 từ Tân Đức (Tuyên Hóa) đến Bến Quang (Vĩnh Linh) dài 285  km có 03 bến phà: Bến phà Xuân Sơn (Bố Trạch); bến phà Long Đại (Quảng Ninh)  và bến phà Thác Cóc (Lệ Thủy), với 39 cầu cống và 37 ngầm qua khe suối.

 Các trọng điểm bến phà này, thường xuyên bị giặc Mỹ đánh phá ác liệt, nhưng  có thể nói, bến phà Xuân Sơn là khu vực bị chúng tập trung đánh phá ác  liệt nhất. Đây là điểm vượt của các tuyến Đường 15, 12 và Đường 20 Quyết  Thắng.
 Bến phà Xuân Sơn được xây dựng tại bến đò Xuân Sơn ngay khi Đường 15 được  khởi công xây dựng. Lực lượng tham gia xây dựng và bảo vệ bến phà đầu tiên  do Ty Giao thông Quảng Bình quản lý. Đến ngày 19 tháng 12 năm 1966 lực  lượng này do đại đội 16 cầu phà thuộc binh trạm 14 phụ trách.

 Đại đội 16 cầu phà lúc đầu chỉ có 30 người, sau đó tăng biên chế lên 125  người, do đồng chí Hòa, đại đội trưởng và đồng chí Trần Quốc Đấu, chính trị  viên chỉ huy.

 Phương tiện hoạt động ở đây gồm phao cầu và 02 ca nô. Thường, chủ yếu các  hoạt động lắp ráp cầu phao tiến hành vào ban đêm. Từ 4 giờ sáng các chiến  sỹ đã tháo gỡ cầu phao, cho ca nô chở vào cất dấu ở động Phong Nha. Đêm  đầu tiên bắc cầu xong, có 1.200 xe vượt sông, đêm thứ 2 có gần 2.000 xe  vượt sông.

 Khi tuyến Đường 20 khởi công và thông tuyến, bến phà Xuân Sơn càng có vai  trò quan trọng. Nó không những đưa chuyển xe qua Đường 15 lên Đường 12A  vượt khẩu, mà còn đưa chuyển xe qua Đường 20 vượt khẩu qua tỉnh Khăm Muộn  (Lào). Vì vậy bến phà Xuân Sơn càng bị giặc Mỹ tập trung đánh phá liên tục  ngày đêm để ngăn chặn, chúng thường xuyên cho máy bay oanh tạc dữ dội, thả  xuống khu vực Xuân Sơn - Phong Nha, đặc biệt là ở bến phà đủ các loại bom  phá, bom sát thương, có cả bom từ trường; dày đặc trên sông.

 Để đảm bảo cho xe chạy vượt sông kịp thời đáp ứng nhu cầu của tiền tuyến,  bộ đội công binh, binh trạm 14 và nhân dân địa phương đã tổ chức mở thêm  hai bến phà mới: Phà B và phà Nguyễn Văn Trỗi (thuộc khu vực Phong Nha -  Xuân Sơn).

 Bến phà B cách bến phà Xuân Sơn khoảng 3km về phía thượng nguồn được lực  lượng bộ đội công binh đại đội 2, đại đội 4 và thanh niên xung phong còn  đặt tên là "Phà tránh". Phà Nguyễn Văn Trỗi nằm bên lèn Mù U cách phà Xuân  Sơn 1 km về phía hạ nguồn. Khu vực từ bến phà Xuân Sơn đến thôn Phong Nha  có một hệ thống hang lèn được sử dụng và cải tạo bảo đảm an toàn đến mức  tối đa về người và của: Như Hang Rục, Hang Eo, Hang Diêm, Hang Hà Lời và  đặc biệt là hang Phong Nha. Hang Phong Nha rộng rãi và kiên cố, là nơi quan  trọng nhất, lý tưởng nhất cho việc cất dấu ca nô, phà an toàn sau mỗi đêm  hoạt động ở bến.

 Sau một thời gian địch phát hiện được, chúng đã ném bom và bắn tên lửa  vào cửa hang, làm sạt lở một góc cửa hang, nhưng ca nô và phà vẫn đảm bảo  an toàn.

 Vận hành được phà, ca nô vào ra hang để địch khỏi phát hiện là một việc làm  hàng ngày, cực kỳ vất vả, đã có nhiều chiến sỹ bị thương và hy sinh. Có  lần chúng đánh vào cửa hang làm chết trên 40 người, nhưng phà, ca nô vẫn  được an toàn.

 Để bảo vệ cho các đơn vị làm nhiệm vụ ở bến phà bảo đảm thông phà, thông  tuyến, nhiều đơn vị bộ đội phòng không, dân quân, bộ đội địa phương đã bám  trụ trận địa ở đây, kiên cường, dũng cảm chiến đấu và đã bắn rơi nhiều  máy bay giặc Mỹ.

 Nhiều lượt cán bộ, chiến sỹ, bộ đội, thanh niên xung phong đã anh dũng  chiến đấu, chịu đựng gian khổ, chấp nhận hy sinh để đảm bảo cho phà, cho xe  an toàn, kịp thời băng đường vượt khẩu chi viện cho tiền tuyến.

 Rất nhiều gương chiến đấu vô cùng dũng cảm và sáng tạo xuất hiện ở trọng  điểm này. Các đơn vị thuộc trung đoàn 218 bộ đội cao xạ anh dũng đã phối  hợp hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị khác bắn rơi 05 máy bay Mỹ và bắt  sống tại chỗ 03 giặc lái.

 Đồng chí Nguyễn Thế Chơn phá bom từ trường, đồng chí Trần Tường bị thương  ở bụng vẫn lái ca nô cập bến an toàn. Đồng chí Hoàng Văn Chảy và Phan Bội  Châu, hai kỹ sư công binh đã hy sinh dũng cảm khi làm nhiệm vụ phá bom từ  trường. Đặc biệt là 70 thanh niên xung phong của đại đội 4 thanh niên xung  phong đã ngã xuống góp phần đảm bảo sự sống cho bến phà Xuân Sơn, tạo sự  bất tử cùng tên tuổi và chiến công của người chiến sỹ(1).

 C – Các trọng điểm trên Đường 20 – Quyết Thắng

 + Trọng điểm A.T.P (cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Pu-La-Nhích).

 Cua chữ A trên Đường 20 là một trong những điểm hứng nhiều bom đạn Mỹ nhất.  Đó là một đoạn đường chạy luồn giữa hai quả "núi mẹ" và "núi con" tạo thành  04 đoạn gấp khúc rất "ngặt" nối tiếp nhau với chiều dài 2.000m (từ km7  đến km9). Lúc yên tĩnh, xe đi qua đây đã thấy sợ, thế mà các chiến sỹ lái xe  phải đi qua đây dưới làn mưa bom đạn của giặc Mỹ. Tính từ ngày 15 tháng 07  năm 1966 đến ngày 21 tháng 02 năm 1973, hầu như chưa có chuyến xe nào qua  đây mà không bị bom tọa độ. Trong khoảng thời gian này, Binh trạm 14 đã làm một bản thống kê rất cụ thể: Có 3.020 lần chiếc máy bay (trong đó có 270 lần  chiếc B52) đã đến ném bom xuống cua chữ A với tổng số bom đạn là 20.600  quả bom phá, 790 quả bom nổ, 3.400 loạt bom bi, 160 loạt rốc két, 216 quả  bom cháy (ngày cao nhất: 150 lần/chiếc).

 Để đảm bảo thông đường, một đại đội thanh niên xung phong đã chốt thường  xuyên trên tọa độ lửa này để phá bom nổ chậm và san lấp đường. Người đã có  công đầu về phá bom nổ chậm là Nguyễn Thị Liệu, với sáng kiến bới đất dưới  quả bom nổ chậm để đặt mìn phá bom. Chị đã anh dũng hy sinh sau khi  đã cùng  đồng đội phá hết 790 quả bom nổ chậm, san lấp 98.000m3 đất đá và đạt được  tỷ lệ thông đường cao nhất: 180 ngày/200 ngày.

 + Ngầm Ta Lê và đèo Pu-La-Nhích. Trọng điểm này kéo dài 8km, bị máy bay  địch đánh phá gần 10.000 lần, có 2.450 lần chiếc B52, khối lượng bom đạn  nhiều gấp 05 lần so với cua chữ A. Riêng bom phá cỡ lớn đã có đến 10 vạn  quả. Ở đây còn có cả bom từ trường, bom vướng nổ, bom 7 tấn điều khiển  bằng tia-la-de và hàng nghìn cây nhiệt đới. Đoàn 333 công binh chốt giữ ở  đây, bình quân mỗi cán bộ, chiến sỹ phải hứng chịu trên 1.900 quả bom các  loại. Trong điều kiện ác liệt như vậy, họ đã đào đắp, san lấp mặt đường  với khối lượng rất lớn là 148.286m3 đất đá, đảm bảo tỷ lệ thông đường  486/580 ngày trong một đợt bị địch đánh phá khốc liệt nhất.

 Trọng điểm cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Pu-La-Nhích gọi tắt là trọng điểm  A.T.P.

 + Trọng điểm Trà Ang:

 Trọng điểm Trà Ang ở km 16,5 dài khoảng 5 km có độ cao so với mặt đường  150m. Lòng đường ở đây hẹp, một bên là vách đá, một bên là dòng suối, nhận thấy đây là điểm hiểm yếu, dễ cắt đường giặc Mỹ đã tập trung đánh phá khốc liệt  có đợt chúng bắn phá liên tục 78 ngày đêm với 893 trận làm hàng trăm người  hy sinh.

 Lúc địch đánh phá ác liệt không thể vận chuyển xăng trực tiếp qua trọng  điểm được ta phải vần từng phi xăng xuống suối rồi kéo ngược đi lên theo  dòng suối Trà Ang. Trong 06 ngày kể từ ngày 25 tháng 9 năm 1968 đến ngày 01  tháng 10 năm 1968 ta tổ chức kéo 60 phi xăng đến địa điểm tập kết thì  được 30 phi xăng, mà có 29 người bị hy sinh vì bom đạn địch (1).

 Những đơn vị tham gia bảo vệ đường ở đây như đơn vị 3.030, hai đại đội cao  xạ, đại đội 263 thanh niên xung phong và hàng trăm chiến sỹ thuộc 06 đơn vị  bộ đội thanh niên xung phong tham gia kéo xăng ở trọng điểm Trà Ang đã bất  chấp mọi hy sinh gian khổ, ngày đêm bám đường sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.

 * Hang mộ 08 thanh niên xung phong ở km 16:

 Ngày 11 tháng 11 năm 1972, giặc Mỹ đã bắn tên lửa làm sập tảng đá lớn  (khoảng 100 tấn), làm lấp cửa hang bên đường ở km 16, làm 08 thanh niên xung  phong trong lúc làm nhiệm vụ đã bị mắc kẹt trong hang. Đồng đội, các anh  chị đã hết lòng, hết sức cấp cứu nhưng không thể nào thông được cửa hang . Cả 08 đồng chí trong  đó 04 nam, 04 nữ đều quê ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cùng lứa tuổi  từ 20-25, cùng nhập ngũ ngày 20 tháng 06 năm 1971 vào đại đội thanh niên  xung phong 163 đã anh dũng hy sinh.

 Cái chết bi hùng của các anh, các chị đã làm xúc động lòng người, nhất là đối  với lớp tuổi thanh niên. Đồng đội đã dựng bia khắc tên các anh các chị bên  một hang đá.

 Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Quảng Bình đã tháo gỡ những tảng đá nằm  lấp cửa hang đã gần 24 năm nay để tìm và đưa hài cốt các anh, các chị về với quê  hương gia đình trước bao tình cảm sâu lắng, trân trọng của nhân dân. Hài cốt các anh  các chị đã được đưa về quê hương, còn hang đá ở km16 trên Đường 20 Quyết  Thắng cùng với nhà bia tưởng niệm các anh các chị mới dựng đã trở thành  điểm di tích lịch sử quan trọng trên con đường lịch sử mang tên Bác Hồ  Chí Minh.

 D – Di tích danh thắng hang động Phong Nha.

 Cùng với hệ di tích lịch sử liên quan đến Đường Hồ Chí Minh như đã trình  bày, động Phong Nha còn là một di tích danh thắng nổi tiếng cả nước và  quốc tế, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch thập phương.

 Động Phong Nha thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, nằm trong trung tâm di  tích lịch sử - văn hóa Xuân Sơn - Phong Nha.

 Nhiều câu hỏi đặt ra cho cái tên "Phong Nha". Từ trước đến nay có nhiều ý  kiến lý giải khác nhau: Có ý kiến giải thích theo nghĩa Hán tự của hai từ  "Phong" và "Nha” là răng và gió - Gió thổi qua cửa động như hơi thở quả kẻ  răng. Đó là tiếng gió từ trong động thổi ra ngoài.

 Ngồi trên thuyền từ xa nhìn vào thì thấy cửa động thấp như gần sát mặt  nước, nhưng tới nơi mới biết nó cao ngót 10 mét, rộng tới 25 mét, từ trên  cao nhũ đá tua tủa như những chiếc răng lớn gồ ghề. Có lẽ vì những luồng  gió mạnh và những "chiếc răng" lớn kia mà động được đặt tên là Phong Nha.  Cũng theo nghĩa Hán tự, có người giải nghĩa theo nghĩa Phong Nha là nhà của  gió, và Phong Nha cũng có nghĩa là “núi cao tầng tầng lớp lớp”.

 Cho đến nay, chưa khẳng định được chính xác tại sao lại có tên gọi "Phong  Nha" địa danh Phong Nha có từ bao giờ?

 Theo sách "Đại Nam Nhất Thống Chí", "Quốc sử quán Triều Nguyễn" thì động  Phong Nha còn có tên gọi là "Động Thầy Tiên" hay còn có tên gọi là động  "Núi Thầy". Ngoài ra Phong Nha còn có tên gọi là động Troóc.

 Thời nhà Nguyễn, Phong Nha còn được sắc phong là Thần Hiển Linh, năm Minh  Mạng thứ năm lại được gia phong là "Thần Ứng Diệu".

 Bước vào khoang ngoài cửa động, cảm giác như đứng vào sảnh tiền của một  hoàng cung. Vòm động cao và rộng được bài trí bởi những bức tranh hoành  tráng hay những phù điêu đắp hoa văn gắn ốp vào trần và vách động; không  khí mát lạnh, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng những bầy chim én bay lượn như mời  chào qúy khách xa bước tiếp vào bên trong.

 Qua khỏi cửa hang, vào độ 20m thì trần động được mở rộng tới 40m và độ cao  được nâng cao lên độ 15m, những chùm nhũ đá đủ màu sắc, trắng, vàng, đỏ,  xám rủ xuống giống như những giỏ phong lan tuyệt sắc giữa núi rừng.

 Bên phải lối vào vòm đá là những bàn thờ nhỏ, thờ thần động theo cách thức  của người Kinh, nhưng ngay cửa động còn có chân của một pho tượng Chàm  bằng đá đổ từ bao giờ (Theo tư liệu của ông Pavis người Pháp - Cuối thế kỷ  19). Đất nước ta xưa kia đã tiếp thu ảnh hưởng của hai nền văn hóa từ hai  khu vực lớn lan truyền đến: Văn hóa Trung Quốc từ phía Bắc truyền xuống và  văn hóa Ấn Độ từ phương Tây vào miền Trung và miền Nam. Từ đầu thế kỷ IV là đất Quảng Bình địa đầu của nước Lâm Ấp khi mở rộng ra đến đây. Pho tượng đá ở động Phong Nha có lẽ  là di tích của nền văn hóa Chăm Pa đầu tiên mà ta gặp trên đường từ Bắc vào  Nam.

 Động Phong Nha có hang khô và hang nước, hang nước là nhánh hang chính. Theo nhánh này đoàn thám hiểm Hội Địa lý Hoàng gia Anh năm 1994 đã đi sâu vào  được 7.729 mét (theo báo cáo thám hiểm địa mạo Việt Nam/Anh Quốc năm 1994),  và Hang Khô là nhánh hang phụ. Tính từ ngoài cửa động vào, đầu tiên là Hang  Cung Đình, Hang Tiên và Hang Bi Ký.

 Hang nước là một nhánh hang chính của động - đây là một nhánh hang đặc biệt của động Phong Nha so với các động khác trong cả nước như động Hương  Tích (ở Hà Tây), động Tam Thanh, Nhị Thanh (ở Lạng Sơn), Bích Động (ở Ninh  Bình) thì Hang nước ở đây hẹp hơn nhiều.

 Trên con thuyền lướt nhẹ từ cửa động vào khoảng 30 mét thì trần động hạ  thấp xuống chỉ còn cách mặt nước chưa đến 3 mét; chiều rộng 8 mét, chúng ta  cảm tưởng như đang chui qua cổ họng đen ngòm của một con vật khổng lồ. Khách  mới đến tưởng chừng như  đã lạc vào một cõi hoang sâu của một đường hầm. Khi chui qua cửa động,  trần động mở rộng ra, cao ngót 20 mét, rộng 12 mét. Ở đây cảm giác đầu tiên  là được che chở nâng niu, ấm áp của vị Phật Bà Quan Âm Bồ Tát - đó là một  khối nhũ đá màu trắng cao chừng 10 mét kể từ mặt nước lên. Ánh sáng tự  nhiên bên ngoài chỉ ưu tiên luôn chiếu thẳng vào khối nhũ đá này, gây ấn  tượng như Phật Bà Quan Âm đang tỏa sáng hiền dịu cho chúng sinh. Ánh sáng  tự nhiên tỏa nhạt làm không gian ở đây trở  nên mờ ảo ảo như chúng ta đang lạc vào một chốn linh thiêng của Phật  đường. Đây cũng là cửa của Hang Tiên, trần động là màu trắng của nhũ đá  nhỏ, kết tạo chi chít san sát như một bức tranh chấm phá, những làn mây  trắng, mây xanh.

 Vào sâu thêm khoảng 5 mét, động như thắt hẹp dần bề ngang chỉ còn 8-10 mét. Ngay  đoạn hang hẹp này trên vách đá bên trái là khối nhũ màu vàng nhạt hiện hình  y như một con sư tử khổng lồ, vòm bờm ở cổ xù lông với lớp nhũ tơ mịn  mượt đều tạo cho dáng đứng thêm oai vệ khiến cho nhiều du khách đều cảm  nhận là chúa sơn lâm đang ngày đêm cảnh vệ cho sự an toàn của hang động.

 Đi xa cửa động khoảng 100 mét trở vào trần động cao dần, cao dần từ 40-50  mét đến 83 mét (theo tư liệu đoàn thám hiểm Hội Địa lý Hoàng Gia Anh năm 1994) nhìn tưởng như trần của một Hoàng cung khổng lồ. Hai bên thành động  đầy những nhũ đơn, chùm nhũ, màng  nhũ đủ loại hình, đủ cỡ, lớn nhỏ mỗi người tưởng tượng mỗi cách, mỗi kiểu:  Nào là Rùa vàng, chùm đèn, ông Bụt, bầy Tiên, buồng Tiên v.v...

 Hy vọng một ngày nào đó từ sự cảm nhận của nhiều du khách có thêm được nhiều tên gọi cho những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc kỳ vĩ và tuyệt diệu  mà tạo hóa đã ban cho Phong Nha.

 Đặc biệt bước vào Hang Tiên, Hang Cung Đình chúng ta như lạc bước vào chốn mê  cung của cõi thần tiên trong huyền thoại. Không có lời nào để diễn tả  được hết cảnh đẹp nơi đây.

 Hang Tiên, Hang Cung Đình, Hang Bi Ký là những hang khô. Ở ba hang này những cột nhũ khổng lồ dựng đứng từ dưới nền hang lên đến trần động hay từ  trần động vươn xuống lững lờ hoặc nối thẳng tận nền hang. Tất cả, đều tạo thành công trình nghệ thuật kiến trúc đan xen những tác phẩm nghệ  thuật điêu khắc hoành tráng tuyệt tác. Có lẽ chưa có hang động nào trong  nước tráng lệ và kỳ ảo như ở Phong Nha. Chỉ tiếc là khách tham quan chưa có  điều kiện đi hết được chiều dài hang động ở Phong Nha.

 Ông Howozd Limbezi, trưởng đoàn thám hiểm Hội Địa lý hoàng gia Anh đã phát  biểu "... với kinh nghiệm 16 năm thám hiểm hang động mạnh nhất của Hoàng gia  Anh tôi khẳng định Phong Nha là một hang động dài nhất và đẹp nhất thế  giới". Cùng theo báo cáo khoa học của đoàn thám hiểm thì động Phong Nha  xứng đáng xếp vào danh sách "Kỳ quan thế giới" với bảy cái nhất:

 - Hang động dài nhất.

 - Cửa hang cao và rộng nhất.

 - Có những hồ ngầm đẹp nhất

 - Hang khô rộng và đẹp nhất.

 - Thạch nhũ tráng lệ và đẹp nhất.

 - Sông ngầm dài nhất.

 - Bãi đá, bãi cát rộng và đẹp nhất.

 Ngoài hệ hang động Phong Nha, khu vực núi đá Kẻ Bàng còn chứa đựng hàng loạt  hang động khác, trong đó có những hang chứa động độc lập, đồng thời có những hang, động kết hợp với nhau thành một hệ hang động kéo dài hàng vài chục  kilômét.

 II - VÀI NÉT VỀ DÂN CƯ
K

hu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (bao gồm diện tích vườn quốc gia và khu vực  rừng đặc dụng trên núi đá có tổng trên 147.000 ha), sinh sống trong đó chủ  yếu là người Chứt, một số ít người Việt và Bru-Vân Kiều. Dưới đây xin giới  thiệu vài nét về người Chứt - nhóm chủ thể trong khu vực theo kết quả đã  công bố của tiến sỹ dân tộc học Nguyễn Văn Mạnh (Đại học khoa học Huế) và  cử nhân Phạm Thị Anh Đào (Ban quản lý di tích danh thắng Quảng Bình).

 II.1 - Thành phần dân tộc người và đặc trưng kinh tế.

 Dân tộc Chứt ở Quảng Bình bao gồm các nhóm: Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Liềng,  có khoảng 3.500 người phân bố chủ yếu ở 09 xã thuộc 02 huyện Tuyên Hóa, Minh  Hóa và một số ít ở hai xã thuộc huyện Bố Trạch(1). Trong khu vực Phong Nha -  Kẻ Bàng, người Chứt có mặt ở 06 xã thuộc 02 huyện Minh Hóa và Bố Trạch,  gồm hầu hết các nhóm, trừ nhóm Mã Liềng, với khoảng 2.438 người. Vào những  năm 60 của thế XX, các nhóm thuộc tộc người Chứt được xem là những dân  tộc riêng biệt. Phải đến cuối năm 1973 với những thành tựu nghiên cứu của  khoa dân tộc học và ý thức tự giác của đồng bào, Nhà nước đã công nhận các  nhóm Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Liềng là một dân tộc với tộc danh là "Chứt".

 Theo Hà Văn Tấn và Phạm Đức Dương, người Chứt (được gọi là Chứt Poong) và  ngôn ngữ của họ được tách ra từ khối tiếng Việt - Mường với đoán định sự  chia tách ngôn ngữ đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ V - VI(2). Danh xưng  "Chứt" có nghĩa là "Rèm Đá", "Núi Đá".

 Các nhà dân tộc học đã khảo sát và đưa ra được các dẫn liệu về nhân chủng  học người Chứt như sau: Tầm vóc tương đối thấp (157cm). Nữ giới thấp hơn từ  08-10cm. Da sáng màu hoặc ngăm trung bình (chuẩn số 12-18 Lusohan). Tóc đen  và thẳng, thường có ánh màu xanh. Đầu ngắn, Trắc diện mặt ngắn và phẳng, gò  má có độ dô trung bình. Khe mắt xách khá lớn, sống mũi đa số thẳng. Môi  tương đối dày hơn các nhóm khác.

 + Cơ cấu kinh tế chung của người Chứt ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng bao  gồm các hình thái: Ruộng nước, nương rẫy, chăn nuôi, làm các nghề phụ gia  đình và kinh tế khai thác (săn bắn, đánh bắt cá, hái lượm).

 Trong một khu vực sinh tồn rộng lớn với đa dạng các điều kiện sống, lại  tồn tại gần như tách biệt nhau, người Chứt ở Phong Nha - Kẻ Bàng dù là  một cư dân nông nghiệp, nhưng sinh học kinh tế trong từng nhóm cũng có  những đặc điểm khác nhau ít nhiều Nhóm Sách chủ yếu làm ruộng nước, bên  cạnh đó còn làm ruộng vãi (ruộng khô) rẫy, săn bắt, đánh cá, hái lượm, chăn  nuôi. Các nhóm còn lại, do phần lớn dân cư phải sống trong tình trạng hết  sức lạc hậu, hoang dã, nên kinh tế nương rẫy của họ cũng hết sức lạc hậu. Do  lối canh tác chọc lỗ trỉa hạt trên dốc núi, năng suất thấp, rủi ro nhiều,  nên nguồn thu từ lương thực trồng (lúa, sắn...) chỉ đủ nuôi sống họ vài ba  tháng. Thời gian còn lại trong năm họ phải chấp nhận sống du canh du cư  với các hoạt động kinh tế hái lượm, săn bắt.

 - Kinh tế nương rẫy: Ngoại trừ một số ít nhóm Sách, Rục có làm ruộng cạn,  ruộng nước, người Chứt sống chủ yếu bằng kinh tế nương rẫy. Các bước trong sản xuất nương rẫy của người Chứt như sau: Cuối  tháng giêng Âm lịch tiến hành chọn đất. Đất dùng trên lúa thường được chọn  ở khu rừng già (thịt pha cát, nhiều mùn), đất trồng ngô thường được chọn ở  khu rừng non (thịt pha sỏi hoặc đất tơi xếp ven suối). Đầu tháng ba bắt  đầu phát rẫy đến cuối tháng kết thúc để kịp đốt đất rẫy. Đầu tháng năm trỉa  lúa, bằng hình thức truyền thống: Nam đi trước chọc lỗ bằng gậy vót nhọn  (Kol Knoch), nữ đi sau tra hạt và lấp lỗ bằng tay. Đầu tháng 10 thu hoạch  lúa. Mỗi rẫy lúa đồng bào thường làm hai mùa, rẫy ngô làm ba mùa; mùa  đầu gọi là roọng, mùa thứ hai gọi là roọng pụi, mùa thứ ba gọi là roọng pụi  lại. Sau đó đồng bào dùng rẫy này để trồng sắn hoặc bỏ hẳn.

 Nhìn chung, các bước tiến hành trong sản xuất nương rẫy của người Chứt cũng  như các dân tộc khác ở nước ta, đều qua các khâu: Chọn đất, phát, cắt,  đốt, trĩa và cuối cùng là thu hoạch.

 Ruộng vãi và ruộng nước (roọng vãi, roọng nác): chỉ tiến hành phổ biến ở  nhóm Sách, khi điều kiện địa hình cho phép.

 Ruộng vãi: thường được chọn ở gần bản, cạnh sông, suối, tương đối bằng  phẳng để tiến hành thâm canh cày, cuốc, làm cỏ, bỏ phân, dùng để trồng lúa,  ngô. Ruộng vãi tiến hành làm vào tháng 11 và thu hoạch vào tháng 5. Những  năm khí hậu thuận hòa, sản xuất ruộng vãi có hiệu quả kinh tế tương đối cao,  tuy nhiên vẫn rất bấp bênh vì không chủ động được nguồn nước. Sau Cách mạng  tháng Tám, đồng bào mới biết sử dụng trâu làm sức kéo để làm ruộng vãi.

 Ruộng nước: mới được tiến hành ở nhóm Sách và một ít người Rục. Do ruộng  bậc thang, độ xói mòn cao, hiện tượng bạc màu xảy ra thường xuyên, cộng  với kỷ thuật canh tác của đồng bào thấp kém nên năng suất lao động chưa cao,  chưa đáp ứng nhu cầu lương thực của nhân dân. Tuy nhiên, với hình thái kinh tế này, đồng bào có điều kiện thâm canh tăng năng suất, bớt lệ thuộc vào tự nhiên  và phần nào làm chủ được đời sống của mình.

 Hái lượm: Ra đời sớm và tồn tại lâu dài trong đồng bào Chứt, góp phần  quan trọng trong đời sống kinh tế. Hiện nay người Chứt đã định canh định  cư, nên kinh tế hái lượm được thu hẹp: Chỉ hái lượm rau rừng, mò cua, bắt  ốc... để cung cấp thực phẩm hàng ngày cho gia đình. Trong điều kiện sản  xuất nương rẫy chưa cung cấp đầy đủ lương thực cho đồng bào thì hái lượm  với tư cách là một hình thái kinh tế độc lập vẫn tồn tại và đóng vai trò  tương đối quan trọng trong đời sống người Chứt.

 Săn bắt: Yêu cầu cấp thiết về mặt kinh tế, kết hợp với rừng núi có  nhiều thứ đã kích thích nghề săn bắt của người Chứt phát triển. Người Chứt  săn bắt giỏi, công cụ săn bắt đa dạng: cung tên, bẫy các loại, thuốc độc,  súng... Công việc này chủ yếu do đàn ông thực hiện và thường tổ chức vào  mùa mưa. Ngày nay, săn bắt là một nghề phụ góp phần tăng thêm phần nguồn  thực phẩm cho đồng bào, tuy nhiên cũng cần phải có biện pháp hạn chế để  bảo vệ đa dạng sinh học.

 Đánh bắt cá: Ra đời sớm, tồn tại lâu đời trong đồng bào Chứt. Đàn ông và  đàn bà đều tham gia. Thời gian đánh bắt không cố định. Công cụ đánh bắt cá  phong phú: Các loại câu, chọ (rọ), lao, chĩa, chài, lưới, các loại vỏ cây  (dò ho chẹo) để thuốc cá. Đánh cá là nghề phụ đóng vai trò quan trọng trong  việc cải thiện đời sống hàng ngày cho đồng bào.

 Chăn nuôi và các nghề phụ gia đình: Chỉ mới phát triển trong đồng bào  người Chứt ở điều kiện sống định canh, định cư hiện nay. Nhóm Mày nuôi gà,  lợn. Nhóm Rục, Sách phổ biến nuôi trâu, bò. Người Chứt phổ biến có các  nghề thủ công đan lát và mộc, còn các nghề khác như: Rèn, dệt lại không có.

 Trao đổi hàng hóa: Cho đến nay vùng người Chứt không có chợ, sản phẩm  làm ra thường đem trao đổi với người Kinh ở đồng bằng lên hoặc giữa các  làng với nhau. Sản phẩm tại chỗ (sản vật rừng) dùng để đổi muối, vải, dao,  rìu, rựa... là những thứ sản phẩm đồng bào không tự sản xuất ra được.

 II.2 - Đặc trưng văn hóa xã hội

 II.2.1 - Văn hóa vật thể.

 a - Làng bản:

 Cho đến trước Cách mạng tháng Tám, đại bộ phận các nhóm người Chứt sống du  canh, du cư trong rừng núi. Họ phải đương đầu với mãnh thú để dành giật  từng hang động rèm đá (trạng thái cư trú này hiện nay còn thấy ở một vài  gia đình người Rục ở Thượng Hóa, người Mã Liềng ở Thanh Hóa và Lâm Hóa).  Nhưng do đặc điểm kinh tế du canh, du cư hang động không đảm bảo cho sự di  chuyển thường xuyên của họ, nên những túp lều tạm bợ, lợp bằng lá cây rừng  lại mọc lên phổ biến (trạng thái cư trú này còn thấy ở người Rục, Mã  Liềng, Arem cách đây không lâu). Về sau do sự phát triển của sức sản xuất,  họ có thể định canh, định cư trong một thời gian nhất định, nên mái nhà  tương đối bền vững được mọc lên bên những triền núi cao, đầu nguồn nước.

 Bản của người Chứt thường có qui mô nhỏ, chỉ khoảng 10 - 12 nóc nhà, thậm  chí có bản chỉ 3 - 5 nóc nhà như một vài bản của người Rục, Arem, Mã  Liềng. Ở các nhóm Mày, Rục, Arem, Mã Liềng bản thường dựng gần nguồn nước,  ở vùng núi cao, nơi có điều kiện thuận lợi cho việc săn bắn, hái lượm và  làm rẫy. Còn bản người Sách thường ở những vùng thung lũng thấp, tương  đối bằng phẳng, nơi có điều kiện phát triển ruộng nước, ruộng vãi và nương  rẫy.

 Việc dời bản để lập bản mới cũng rất tùy tiện. Thường khi vùng đất xung  quanh bản, nguồn lợi của tự nhiên cạn kiệt, như cây nhúc, cây nghèn đã  hết, thú vật, chim muông nghèo nàn, đất đai khô cằn... hoặc trong bản có  người chết bất đắc kỳ tử, có dịch bệnh triền miên... là đồng bào lại dời  bản đi nơi khác. Khi lập bản mới, Pơ Cavel (trưởng bản) có vai trò quyết định.  Ông thường hỏi ý kiến của Chôblú (thầy cúng) và hội đồng Thầu ke (già làng)  rồi tổng hợp các ý kiến để đi đến quyết định cuối cùng.

 Trong bản của người Chứt nhà cửa không sắp xếp theo một loại hình nhất  định mà tùy thuộc vào địa hình, địa vật nơi cư trú. Điểm chung là tất cả  các nhà đều quay mặt về hướng sông suối. Trong bản của nhóm Mày, Rục, Arem,  Mã Liềng không có công trình phụ (nhà vệ sinh, chuồng lợn, trâu bò) nên gia  súc, gia cầm (nếu có) đều thả rong. Bản của người Sách thì khác hẳn, xung  quanh nhà có công trình phụ và vườn cây ăn quả. Bản của người Chứt nhìn  chung còn đơn sơ, chưa hoàn toàn ổn định. Ngay cả nhóm Sách là một cư dân  làm ruộng nước lâu đời cũng vậy.

 Ngày nay, nhiều bản định canh, định cư của người Chứt đã được xây dựng, như  bản Ò Ò, bản Ơn của người Rục, bản Ca Xen, bản Chuối, bản Cáo của người Mã  Liềng, bản km 39 Đường 20 ở xã Tân Trạch của người Arem.

 b - Nhà cửa:

 Ở người Chứt có hai loại nhà: nhà sàn và nhà đất. Mỗi loại nhà gắn liền  với từng nhóm người nhất định: Nhà sàn gắn liền với nhóm Mày, Mã Liềng,  Arem, còn nhà đất gắn liền với nhóm Sách, Rục.

 + Nhà sàn:

 Nhà sàn của người Chứt rất tạm bợ, thường chỉ dùng được từ 3 - 4 năm. Đó  là những ngôi nhà nhỏ, có hai mái thấp vì kèo buộc bằng những dây rừng  rất đơn giản. Kỷ thuật làm nhà theo phương thức khắc ngoãn và buộc dây,  chưa có đẽo gọt bào chuốt các bộ phận của nhà. Nhà có 8 cột chính được  đặt thành hai hàng. Hàng trước có 4 cột (gọi là cột cô lôốc cột đầu), hàng  sau có 4 cột gọi là cột chin (cột chân). Tám cột này cao chừng 3,5 mét,  đường kính 0,15 mét. Ngoài ra, nhà còn có 4 cột phụ để dựng hồi nhà ở hai  đầu. Tất cả các cột được chôn khoảng 0,5 mét. Khung nhà gồm 2 xà và 4 vì  kèo buộc vào nhau một cách đơn giản (ở một số bản người Mày vì kèo buộc  trước vào mái chứ không nằm ở khung nhà). Sàn được lát bằng tre, nứa dập  dẹp, cách mặt đất chừng 0,7 mét. Phân bố mặt bằng trong nhà rất đơn giản.  Nhà không chia thành gian có liếp ngăn. Ở người Mày dọc nhà phía trong  được chia làm hai phần bằng một cái nẹp: Phần trong (khoong), phần ngoài  (ngoai). Phần ngoài là nơi sinh hoạt của đàn ông trong gia đình và là nơi  để tiếp khách vui chơi. Phần trong, phía trước là nơi để bếp chính, phụ,  cối giã gạo và các dụng cụ lao động, phía sau là các buồng ngủ. Hệ thống  buồng ngủ được ngăn cách bởi các liếp đan bằng nứa. Gần sát phần ngoài là  buồng vợ chồng chủ nhà và con nhỏ, tiếp đến là buồng con gái lớn, cuối  cùng là buồng con trai mới cưới vợ.

 Nhà sàn của người Mày còn rất đơn giản, kỷ thuật làm nhà thô sơ, trong  nhà không trang trí gì, ngoài nhà không có một công trình phụ nào... Ngôi  nhà sàn trơ trọi phản ánh đời sống chưa thật ổn định của cư dân này.

 Nhà sàn của người Mã Liềng và người Arem lại càng thô sơ, đơn giản hơn.  Phần trong ngôi nhà không ngăn thành các buồng ngủ như ở người Mày. Giữa  nhà là nơi đặt bếp, mọi sinh hoạt gia đình từ vui chơi đến ăn ngủ đều  diễn ra xung quanh bếp (con trai khi đã lấy vợ đều làm nhà riêng để ở).

 + Nhà đất:

 Nhà đất của người Chứt là một ngôi nhà thấp (khoảng 4 mét), mái nhà che  gần 1/3 phần trên của vách. Nhà thường có hai cửa ra vào (đầu và cuối nhà)  và hai cửa sổ (phía sau và trước nhà). Cánh cửa thường là một tấm liếp sơ sài không dính với vách. Kỷ thuật làm nhà chủ yếu là khắc ngoãn, đóng chốt  (con se). Ở người Sách, các bộ phận của nhà đã được bào trơn, nhưng cũng  còn sơ sài. Cấu trúc của nó gần giống với kiểu nhà một gian hai chái của  người Kinh ở khu bốn cũ. Điều đáng chú ý là ngôi nhà đất của nhóm Sách  rất gần gũi với ngôi nhà sàn của nhóm Mày, Arem, Mã Liềng. Đó là sự có  mặt của bốn thanh ngang dọc, cách mặt đất khoảng 0,2 mét gọi là ngeckơmớ  (dấu vết của nhà sàn). Đặc biệt là cách bố trí mặt bằng trong nhà gần  giống với ngôi nhà sàn. Đó là việc chia nhà thành hai phần (trong và ngoài)  bởi một thanh ngang tương ứng song song với hai thanh ngang của bộ phận  ngeckơmớ.

 Toàn bộ ngôi nhà với cảnh quan bên ngoài gồm các công trình phụ, một vài  cây ăn quả... đã nói lên tính tương đối ổn định của dân cư này. Tuy vậy,  kỷ thuật kiến trúc còn thô sơ, phổ biến hình thức lắp mộng, khắc ngoãn,  cột nhà chưa chú trọng bào nhẵn.

 Nhà đất của người Rục, tuy hình dáng gần giống với ngôi nhà người Sách,  nhưng kỷ thuật kiến trúc còn đơn giản hơn nhiều. Các bộ phận của ngôi nhà  chủ yếu được đẽo, lắp ghép, buộc nối lại với nhau bằng dây rừng hết sức thô  sơ. Vì thế tuổi thọ, độ bền ngôi nhà của người Rục không được lâu dài,  trung bình chỉ khoảng từ 2 năm đến 3 năm.

 Cách bố trí sinh hoạt của con người trong phạm vi ngôi nhà đối với người  Rục cũng rất đơn giản như chính cuộc sống của họ vậy. Sinh hoạt của các  thành viên trong phạm vi ngôi nhà không có một qui định nào cả, gần như  mọi người đều bình đẳng trong việc sử dụng không gian của ngôi nhà. Căn  nhà bên trong của họ trở thành một khoảng trống được che bốn phía.

 Nhìn chung, ngôi nhà của nhóm người Chứt kết cấu còn thô sơ, đơn giản. Bên  trong, ngoài bếp lửa ra hầu như không có một vật gì đáng kể; bên ngoài,  chỉ trừ nhóm Sách, còn các nhóm khác, ngôi nhà nằm trơ trọi một mình không  có các công trình phụ, các vườn cây, hàng rào xung quanh. Điều đó, phản  ánh đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tộc người này còn quá thấp kém,  lạc hậu.

 c - Y phục:

 Là một bộ phận quan trọng của văn hóa vật chất, nó phản ánh trình độ  phát triển kinh tế, xã hội ý thức thẩm mỹ, tâm lý dân tộc của một cư dân  trong môi trường tự nhiên nhất định.

 Trang phục của người Chứt còn rất thô sơ. Trước đây, trong hoàn cảnh sống  quá khắc nghiệt, đa số các nhóm người Chứt đều để tóc dài, búi tóc sau gáy.  Ở họ trang sức hầu như không có, còn trang phục hết sức nghèo nàn, đơn  giản. Đàn ông, đàn bà đều lấy vỏ cây làm áo khố. Cây thường chọn để lấy vỏ  làm áo, váy là những sui, ràng, si, dò... Trước khi bóc vỏ, họ thường dùng  một hòn đá hoặc một đoạn gỗ gõ đều lên mặt thân cây, tạo nên sự tách biệt  đều đặn giữa vỏ cây và thân cây, rồi dùng dao hoặc rựa bóc vỏ thân cây đó.  Bóc xong từng tấm, họ dùng gậy hoặc đá đập nát lớp vỏ cứng bên ngoài rồi  dùng tay vò qua rồi đem ngâm nước từ 3 đến 15 ngày. Khi lớp vỏ cứng ngâm  nước bị nhũn ra, họ đem vò nhiều lần làm cho lớp vỏ này rơi rụng hết. Tấm  vỏ cây chỉ còn lại một lớp vỏ sợi giống như tấm vải thô. Họ đem giặt và  dàn đều các sợi ra. Sau đó đem phơi khô rồi dùng dây rừng buộc thành từng chiếc kché. Kché là một tấm vỏ cây lớn choàng qua ngực. Cũng có  loại kché được khoét lỗ tròn trên tấm vỏ cây gấp đôi, hai nách hở, phải  dùng dây thắt sát vào người. Đó là loại áo cổ chui phổ biến ở người  Pôlinedi, người Inđiêng châu Mỹ... và được gọi chung một thuật ngữ là  "Pông sô" (Poncho). Ngoài áo, đồng bào còn lấy vỏ cây làm thành các ta ui  như cái váy mở, hoặc làm thành cái tong toi như cái khố dày để mặc.

 Trong thời gian gần đây, với sự vận động định canh định cư người Chứt chịu  sự tác động mạnh mẽ về y phục của người Nguồn (một nhóm địa phương của  người Việt ở miền Tây Quảng Bình) và y phục của nhóm Khùa thuộc dân tộc  Vân Kiều, chỉ trừ bộ phận nhỏ đang sống tại các hang núi giáp biên giới  Việt - Lào là vẫn còn giữ y phục bằng vỏ cây.

 Bộ phận tiếp thu y phục người Khùa mặc váy nhiều màu, các màu phân bố theo  những đường sợi ngang. Cấu tạo của váy được chia thành ba phần: phần đầu  váy (kloộc), phần thân váy (A văn), phần chân váy (á chun), toàn bộ váy  dài khoảng 0,8 mét, váy có màu sẫm lẫn với hoa văn hình thoi màu vàng nhạt  ở đầu và chân váy. Nhóm này có áo màu trắng mờ hoặc đen, may rất chặt, cổ  kiềng tay áo hẹp và ngắn.

 Bộ phận người Sách chịu ảnh hưởng y phục của người Kinh. Phụ nữ mang loại  váy kín màu đen, không có hoa văn, có dây rút ở đầu váy, giống như váy của người Kinh, vùng khu Bốn (cũ) trước đây.

 d - Trang sức:

 Ở nhóm người Sách người phụ nữ thường đeo loại hoa tai bằng bạc hay đồng  (hình cánh hoa mai nở) và chuổi hạt cườm mua được ở người Việt hay người  Lào, ít thấy trường hợp phụ nữ đeo vòng. Các nhóm còn lại dùng trang sức  rất đơn giản và thường gắn liền với những tín ngưỡng dân gian.

 Người đàn bà Rục, Arem, Mã Liềng trước đây thường đeo những vòng vỏ ốc núi  ở cổ (lon pả kán) như chuỗi hạt cườm của người Kinh. Họ nhặt những vỏ ốc  núi, rồi dùng que đục lỗ xuyên qua. Sau đó họ xâu các vỏ ốc lại với nhau  bằng một sợi dây mây. Đồng bào quan niệm người phụ nữ đeo vòng ốc vào sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc hái lượm.

 Còn đàn ông thường đeo những vuốt hổ, răng nanh lợn rừng. Khi săn được hổ  hoặc lợn rừng, đồng bào lấy vuốt hổ và răng nanh lợn phơi khô, khoan lỗ  nhỏ ở phần trên, rồi xâu các vật đó lại bằng một sợi dây rừng, tạo thành  cái vòng đeo ở cổ. Đồng bào quan niệm những vật đó là "bùa hộ mệnh", giúp  cho họ tránh được thú dữ, gặp may mắn trong săn bắn.

 Tóm lại trang phục của người Chứt còn rất đơn giản, thô sơ. Điều đó phản  ánh một đời sống vật chất hết sức nghèo nàn, lạc hậu của tộc người này.

 đ - Các hình thức ăn, uống, hút:

 Cũng như các tộc người khác trong vùng, lương thực chủ yếu của người Chứt  là lúa, ngô, sắn và các loại rau quả, động vật nhỏ trong rừng, dưới suối.  Trong thời kỳ giáp hạt và ở các nhóm sống du cư với kinh tế tước đoạt trong  rừng, đồng bào chỉ biết ăn củ mài, bột nhúc, và các loại rau, quả, thịt  thú rừng...

 Thường trong một ngày đồng bào ăn hai bữa chính: bữa ăn sáng và bữa ăn  chiều. Bữa sáng vào lúc 8 đến 9 giờ, bữa chiều khoảng 16 đến 18 giờ.

 Người Chứt nấu cơm, ngô, sắn bằng phương pháp làm "pồi". Cho hạt ngô vào  ngâm từ 3 - 4 tiếng, sau đó vớt hạt ngô ra khỏi nước, để ráo cho vào nồi  giả thành bột. Sắn tươi gọt vỏ, rửa sạch, chặt thành nhiều miếng nhỏ, cho  vào cối giả nhỏ. Lúa cho vào cối giả nhỏ cả gạo và vỏ trấu bên ngoài.

 Sau khi đã đâm nhỏ lúa, ngô, sắn, đồng bào bắt đầu nấu pồi. Cách thứ nhất  là đồng bào cho các bột ngô, lúa, sắn có trộn nước vào các ống tre. Lấy lá  chuối rừng nhét chặt phần miệng của ống, rồi dùng dao tuốt bỏ phần võ cật  bên ngoài của ống (để khi nung vào lửa ống tre khỏi nứt). Sau đó đặt những  ống tre dưới lửa than độ 01 giờ. Khi có mùi thơm tỏa ra là cơm "pồi" đã  chín. Cách nấu thứ hai, là bỏ những ống tre "pồi" vào nồi; dựng đứng phần  miệng ống có bịt lá chuối lên trên, dùng nắp đậy kín nồi và đổ nước đun  sôi cho đến khi tỏa ra mùi thơm là được. Ngày nay, đồng bào thường dùng  ống gỗ to khoét rỗng hai đầu, ở giữa ống hơi eo lại để thay cho ống tre.  Phần dưới của ống "pồi" được đặt lên một tấm vĩ đan bằng các thanh tre, phía trên tấm vĩ trải kín lá chuối. Tấm vĩ được đặt cách đáy nồi chừng 3 -  4 cm bởi các hòn đá. Cơm pồi trong ống gỗ được chín bằng hình thức đun  cách thủy.

 Ngoài việc nấu pồi, ở các nhóm Mày, Rục, Arem, Mã Liềng cho đến nay còn  phổ biến việc nấu bột nhúc thay cơm "pồi". Làm bột nhúc rất phức tạp, đó  là quá trình chặt cây, bóc vỏ, lấy thân cây chặt nhỏ thành từng miếng đem  phơi khô rồi giã nhỏ, lọc lấy bột. Bột nhúc có màu hồng nhạt. Khi ăn  người ta bỏ bột nhúc vào nước sôi quấy đều.

 Chỉ trừ nhóm Sách, còn các nhóm khác rất ít khi giã lúa thành gạo nấu cơm  riêng như ở người Việt. Họ nấu cơm chỉ một vài ngày khi mới thu hoạch lúa  rẫy hoặc trong các lễ cúng theo những nghi thức tôn giáo.

 Cơm pồi và nhúc thường được ăn với canh hoặc thịt thú rừng. Canh nấu bằng  các loại rau rừng thái nhỏ với cá, ốc bắt được ở suối. Thú rừng chặt  miếng vừa phải đem nướng trên lửa hoặc ướp muối rồi cho vào ống tre vùi  vào trong lửa than. Ngày nay đồng bào đã biết dùng soong, nồi để kho hoặc  luộc thịt thú rừng.

 Người Chứt thường uống nước chè xanh (pha thêm ít muối), nước lã hoặc  nước lá ngái, lá cây rừng và uống rượu. Ngoài rượu cần, rượu nấu từ gạo,  sắn, ngô do tự làm hoặc trao đổi với người Việt, các nhóm người Chứt còn  có một loại rượu đoák. Công việc làm rượu đoák được tiến hành như sau:  Hứng nước từ thân cây nhúc chặt ra, bỏ vào nước cây nhúc một ít vỏ cây  "pưng" được thui qua lửa. Vỏ cây "pưng" giống như men rượu, nếu nhiều quá  thì rượu sẽ đắng nhưng bỏ ít quá thì rượu sẽ nhạt. Sau đó đồng bào ủ rượu  khoảng 02 ngày mới mang ra uống.

 Ngoài uống rượu, đồng bào còn rất thích hút thuốc và nghiện thuốc. Người  Chứt tự trồng lấy cây thuốc ở trong các nương rẫy (từ tháng 02 trồng đến  tháng 05 hoặc tháng 06 thu hoạch). Thuốc được quấn theo kiểu loa kèn, một  đầu to một đầu nhỏ. Thường trẻ em từ 06 - 07 tuổi đã đầu hút và hút hầu như  liên tục cả ngày.

 II.2.2 - Văn hóa phi vật thể:

 a - Văn nghệ dân gian:

 Người Chứt trong quá trình lao động sản xuất ra của cải vật chất đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần, thông qua những hình thức văn  nghệ dân gian rất đặc sắc, mang đậm đà sắc thái riêng của mình.

 Về cơ bản, kho tàng văn nghệ dân gian của người Chứt được thể hiện qua  chuyện cổ, dân gian và nhạc cụ.

 + Truyện cổ là một loại hình chiếm ưu thế trong kho tàng văn học dân gian  của người Chứt. Nó thể hiện quan niệm của con người về vũ trụ, về cuộc  đấu tranh chống chọi với thiên nhiên, về khát vọng của con người vươn  đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 Nói đến truyện cổ người Chứt, trước hết phải đề cập đến những câu chuyện  về nguồn gốc sinh ra các dân tộc (trong đó có dân tộc Chứt). Đó là câu  chuyện "Tám giỏ trứng sinh ra con người": Đã giải thích các dân tộc đều  được sinh ra từ tám giỏ trứng. Người Chứt sinh ra đầu, rồi đến người Khùa,  người Lào... và cuối cùng là người Kinh. Rồi truyện "người Chứt không có  chữ" vì cha mẹ để lại cái chữ trên da trâu bị chó ăn mất. Còn chữ người  Kinh được cha mẹ viết lại trên đá nên vẫn còn cho đến ngày nay... Truyện  "Lèn đá đi lấp biển" kể chuyện ngày xưa vùng người Chứt ở biển hồ mênh  mông, nhưng sau đó, có những lèn đá ở đâu bay đến lấp đầy biển hồ thành  rừng núi như ngày nay. Rồi câu chuyện "Dàng về" kể rằng ngày xưa người  Chứt ở đồng bằng, do giặc giã, loạn lạc phải chạy lên vùng rừng núi. Con  đường chạy giặc của họ rất gian lao phức tạp, phải qua nhiều rừng núi,  sông hồ hiểm trở. Truyện cổ của người Chứt cũng thường lấy các đề tài về  sự tích các hiện tượng tôn giáo tín ngưỡng như sự tích thờ bếp lửa  (truyện "hai ông và một bà ma bếp") sự tích cây thuốc lá, cây chè hoặc sự  tích về các công cụ săn bắn như nỏ, lao bẫy...

 Truyện kể của người Chứt cũng thường lấy hạnh phúc của con người, lấy tình  yêu lứa đôi, tình nghĩa vợ chồng làm cốt lõi. Trong đó, qua tâm hồn lãng  mạn của các tác giả dân gian, những mối tình say đắm được nảy nở trong  cuộc sống gian nan, vất vả, như truyện "Kơi lụ ma" kể về mối tình oan trái  của đôi trai gái, nhưng họ vẫn một lòng chung thủy yêu thương.

 Bên cạnh đó, truyện cổ người Chứt cũng thường lấy loài vật làm nhân vật  chính - dưới hình thức truyện ngụ ngôn, truyện ngụ ngôn bao giờ cũng có hai  tuyến nhân vật "Con cọ, con rắn" tượng trưng cho kẻ độc ác, xảo trá nhưng  ngu dốt, còn con người đại diện cho sự thông minh, lanh lợi, hiền lành,  loại truyện này bao gồm những yếu tố khôi hài, hóm hỉnh, nhưng có ý nghĩa  giáo dục con người sâu sắc.

 Truyện cổ người Chứt còn lấy yếu tố thần linh bao la, đầy quyền uy làm  đề tài miêu tả. Đó là những câu chuyện mô tả về "Thần sấm, thần mây", về  "Thần gốc cây", "Thần núi". Những vị thần đó có sức mạnh vô biên, có thể  gây hại cho người này và phù hộ cho người khác.

 Tóm lại, tuy kho tàng chuyện cổ của người Chứt còn nghèo nàn, nhưng nó  phần nào nói lên lịch sử tộc người, khát vọng của con người muốn vươn lên  chinh phục tự nhiên, cải tạo xã hội để giành lấy cuộc sống bình yên, hạnh  phúc. Đồng thời nó cũng thể hiện quan niệm của đồng bào về những phạm trù  mỹ học như cái chân, cái thiện, cái đẹp, cái cao thượng. Truyện cổ của dân  tộc Chứt vì thế có tác động giáo dục sâu sắc.

 + Dân ca: Trong kho tàng văn hóa dân gian của đồng bào Chứt, những làn  điệu dân ca nổi lên như một loại hình đặc sắc đượm tính chất trữ tình. Với nội dung phong  phú, dân ca được sử dụng trong nhiều khung cảnh. Bằng lời ca dịu ngọt, mang giai điệu trầm lắng, đi vào tâm thức của con người, phản ánh tình yêu lao  động, yêu tự do và tình yêu lứa đôi tha thiết. Dân ca người Chứt gắn bó  một cách tự nhiên với sinh hoạt hàng ngày của đồng bào. Đó là làn điệu  Kàtơm - Tà lênh nghĩa là con trâu đi cày (Kàtơm là con trâu, Tà lênh là  đi cày). Điều này bắt đầu bằng điệp khúc là "Kàtơm - Tà lênh" hai lần và  sau đó là nội dung bài hát. Làn điệu này thường dùng để hát đối đáp nam nữ  trong lao động sản xuất, trong vui chơi (cũng có thể hát một mình hoặc hát  hai nam, hai nữ). Rất có thể điệu hát này bắt nguồn từ tiếng gọi nhau đi  làm đồng lúc sáng sớm hoặc theo đồng bào trước đây còn có điệu "Kà răng -  Tà nên" nghĩa là chiều về trên đỉnh núi, là tiếng gọi nhau đi về lúc trời  đã chiều. Điệu dân ca này không chỉ tạo nên không khí vui nhộn, hăng say lao  động sản xuất, mà thông qua đó các chàng trai, cô gái còn gửi gắm tâm tình  cho nhau:

 "Kà tơm - Tà lênh", Kà tơ - Tà lênh, bới chị mới, chiềng chiêng Kdang,  Kói, Tihal Ktoi, bới chị mới, Kà tơm - Tà lênh, Kà tơm - Tà lênh che  phướng linơ, pi co chô, che hel vấng tược...

 Tạm dịch "(Kà tơm - Tà lênh) 2 O nàng ơi, mang kdâng, mang kói đi hái  trầu, O có đi không, O này ơi (Kà tơm - Tà lênh) 2 em cũng muốn đi, mà  trầu có chỗ, em sợ, em hái không được".

 Điều Kà tơm - Tà lênh còn là lời nhắn nhủ, trao đổi kinh nghiệm cho nhau  trong lao động sản xuất:

 "Kà tơm - Tà lênh, Là tơm - Kà lênh, Kon a chim thi un aten lơ chông bi ai  a chịt".

 Tạm dịch: "Con chim đen ăn giống cây, hãy bắn chết nó".

 Không chỉ trong lao động sản xuất, điệu Kà tơm - Tà lênh còn được hát trong  các dịp cưới, lễ tết và nó còn là tiếng ru con của các bà mẹ. Nội dung bài  hát có thể sáng tác tùy hứng, thường là những câu hát trao duyên kín đáo,  tình tứ hoặc là những câu trêu ghẹo nhau nghịch ngợm, hóm hỉnh và có khi  là những lời răn dạy dỗ con người. Ở đây, điệu dân ca Kà tơm - Tà lênh có  vần điệu rất thô sơ giống như những điệu cổ sơ của các điệu hát ví và hát  dặm ở miền Thanh - Nghệ Tĩnh(1).

 Tóm lại, truyện cổ dân gian người Chứt là một loại hình văn học dân gian  khá độc đáo. Nó là kết quả của quá trình tư duy của nhân dân, xuất phát từ  thực tiễn sinh động của cuộc đấu tranh với thiên nhiên, với sự phát triển  và vận động xã hội. Vốn văn học dân gian qúy báu đó cần phải được chúng ta  khai thác và lưu giữ.

 + Nhạc cụ dân gian:

 Nếu nói rằng sự phong phú về âm nhạc của một dân tộc, một phần thể hiện ở  loại hình nhạc cụ hay ở những làn điệu thể hiện qua các nhạc cụ đó, thì  nhạc cụ có trong sinh hoạt tinh thần của người Chứt cũng khá phong phú. Tuy  nhiên hiện nay, những loại hình nhạc cụ ở đồng bào bị mai một, rơi rụng  dần, chúng ta chỉ còn thấy được bóng dáng một nhạc cụ sau đây ở họ:

 - Đàn ống (tờ rơ bon): Ở người Chứt có đàn ống dành cho đàn ông và có đàn  ống dành cho đàn bà. Cả hai loại đàn này đều làm bằng ống lồ ô, một đầu có  mắt (của nó) bịt kín và một đầu không. Hai đàn đều có cấu tạo một dây nối  từ trục đàn đến thùng đàn. Đàn nam giới có cần kéo. Theo Mạc Đường loại  đàn ống đó của người Chứt gợi lên hình ảnh nguyên thủy của đàn nhị(1).

 Loại đàn ống dùng cho phụ nữ lại là thân gỗ gắn ở đầu đàn để nâng dây đàn  lên. Khi chơi, nghệ nhân dùng ngón tay gảy dây đàn.

 - Sáo (pi) của người Chứt được làm bằng ống nứa nhỏ, hai đầu cắt rỗng.  Trên thân sáo có 06 lỗ, đầu sáo gắn lưỡi gà dùng để thổi. Khi thổi, nghệ  nhân dùng nghệ thuật điều khiển sáu ngón tay đặt trên các lỗ sáo, để y tạo  thành âm điệu cần thiết.

 Đàn ống và sáo được diễn xướng lúc cưới xin, dịp lễ và còn dùng cho các  cặp trai gái thổi để trao duyên, gửi gắm tâm tình. Điều đặc biệt là nội  dung các bản nhạc của đàn và sáo đều phổ nhạc theo điệu Kà tơm - Tà lênh.
  - Tù và (cà vá) là một ống nứa nhỏ bằng ngón chân người lớn, chiều dài  khoảng 40cm, hai đầu để rỗng. Phía thổi tù và có khoét vạt và gắn vào đó  một lưỡi gà. Khi thổi, một đầu ống tù và ngậm vào miệng (đầu có gắn lưỡi  gà) và người thổi dùng hai bàn tay bịt đầu kia; hai bàn tay có nhiệm vụ  điều khiển âm thanh theo ý muốn. Tù và thường được sử dụng như tín hiệu  để gọi nhau trong rừng hoặc là tín hiệu của Pự Cavel tập hợp các thành  viên trong làng...

 - Chiêng là dụng cụ âm nhạc phổ biến ở các dân tộc thiểu số ở  nước ta. Chiêng được làm bằng đồng, hình tròn, mặt hơi lồi. Khi đánh,  người ta sử dụng cả khíu và cùi tay, cũng có thể dùng đùi bằng gỗ, đầu  đánh quấn thêm vải, tạo nên độ mềm khi đánh vào mặt chiêng, để âm thanh  vang ngân hơn. Chiêng được dùng trong các cuộc sinh hoạt có tính tập thể  như ma chay, hội hè, cưới xin... Tùy thuộc vào nội dung lễ nghi buổi lễ,  mà người ta sử dụng các âm điệu khác nhau của chiêng. Ví dụ như trong ma  chay người ta dùng khỉu và cùi tay đánh đều trên mặt chiêng tạo nên âm  điệu trầm bỗng vừa phải, còn trong hội hè, lễ cưới người đánh dồn dập vào  mặt chiêng tạo nên âm điệu vang xa...

 - Ở các thầy cúng còn có một nội dung âm thanh là ống "Pìa". Nó được dùng  trong các lễ cúng cơm mới, đầu Xuân, nhất là cúng gọi hồn, chữa bệnh tật  của các thầy cúng. Dụng cụ âm nhạc này, bao gồm hai ống lồ ô dài khoảng 60  cm. Khi chơi, thầy cúng kéo đi kéo lại hai ống lồ ô đó làm cho nó cọ xát  vào nhau, tạo nên âm thanh réo rắt đều.

 Tóm lại, nhạc cụ của người Chứt tuy còn đơn giản về kết cấu nhưng tương  đối đa dạng về mặt loại hình (chắc chắn còn một vài dụng cụ khác mà chúng  ta chưa biết đến). Nó góp phần làm cho nền âm nhạc các dân tộc nước ta  càng thêm phong phú. Hiện nay, do sự tác động của nhiều phương tiện thông  tin đại chúng lên vùng đồng bào các dân tộc thiểu số như đài, loa phóng  thanh, ti vi... nên các nhạc cụ bị mai một lại càng bị mai một hơn, một  số loại chỉ còn tồn tại trong tiềm thức của đồng bào.

 b - Tôn giáo tín ngưỡng

 Sống trong điều kiện địa lý hết sức khắc nghiệt, sức sản xuất lại quá  thấp kém, người Chứt phải chống trả vất vả trước sức mạnh của tự nhiên,  nhiều khi gần như bất lực. Hiện tượng mất mùa, đói kém, bệnh tật, chết  chóc... thường xuyên đe dọa họ. Đó chính là một trong những nguyên nhân ra  đời tín ngưỡng tôn giáo. Có thể nói, tín ngưỡng tôn giáo của người Chứt là  một thứ tín ngưỡng đa phần, pha trộn với những yếu tố vật linh còn khá  đậm đà và những tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp lâu đời.

 Những hình thức thờ cúng liên quan đến nghề săn bắn, đến chu kỳ lao động  nương rẫy và trồng lúa nước.

 * Những hình thức thờ cúng liên quan đến nghề săn bắn.

 Ở người Chứt, mùa săn bắt bắt đầu vào tháng 9 đến tháng 02 năm sau. Vì  vậy, hàng năm, cứ đến tháng 9 Pợ Cavel chọn ngày tốt rồi cử những người  tài giỏi đi săn thú rừng (nếu được lợn rừng là tốt nhất). Thú rừng săn  được người ta vứt bỏ phần ruột, còn để nguyên cả con quay chín trên bếp  lửa. Mọi thành viên trong Cavel cùng nhau mang lễ vật như bột nhúc, củ  sắn, gạo, nếp, rượu... đến một địa điểm đã định sẵn, trên một bãi đất  bằng gần Cavel. Lễ cúng thường tổ chức vào buổi sáng khi Chôblú và Pợ Cavel  cúng xong, người ta cắt đầu, tai, đuôi, bốn chân đưa vào rừng, chỗ những  người đàn ông đã bắt được thú để cúng thần săn.

 Sau đó mọi người cùng ăn uống vui vẻ.

 Thời gian gần đây, lễ cúng thần săn tập thể trong các Cavel ít dần, người  ta thay vào đó những lễ cúng riêng từng gia đình, hoặc trong nhóm bạn săn  với nhau. Các nghi thức, lễ vật cúng tế nghề săn bắn vì thế cũng đơn giản  dần, nhiều lúc chủ nhà chỉ cần ít rượu, cơm nếp.

 Ngoài ra, trong quá trình săn bắn, nếu săn được thú lớn, người đi săn phải  cắt bớt các bộ phận của con thú săn được như tai, đuôi, chân... để cúng  thần săn, mong thần tiếp tục phù hộ cho công việc được may mắn.

 * Những nghi thức cúng liên quan đến chu kỳ lao động nương rẫy.

 - Lễ Clôống: Là lễ tìm đất để làm nương rẫy. Khi đi tìm đất, chủ nhà mang  theo một ít lễ vật như rượu, xôi thịt rừng. Đến đám đất vừa ý, chủ nhà  đặt lễ vật xuống một gốc cây to, hoặc trên một hòn đá lớn để cúng thần  đất, thần núi phù hộ cho mùa màng được tốt tươi.

 Cúng xin thần linh xong, chủ nhà phát một đám nhỏ để làm dấu. Nếu như vài  đêm sau, họ nằm mọng thấy điềm tốt(1) thì tiếp tục phát tiếp đám đất đó  để làm rẫy.

 - Lễ lấp lỗ (Klốplô): Lễ cúng được tiến hành sau công việc chọc lỗ tra hạt  đã hoàn tất. Mục đích của nghi lễ này là cầu mong thần linh phù hộ cho mùa  màng được tốt tươi và thú rừng khỏi quấy phá cây cối. Lễ vật thường có cơm,  rượu, muối, nước, thịt rừng, chủ nhà dọn lễ vật ở một gốc rẫy, rồi gọi  mời các vị thần về nhận lễ, có vị thần trong coi thú rừng là vị thần nữ  trần truồng, vì vậy khi cúng chủ nhà phải quay lưng lại nơi để lễ vật,  để tránh nhìn thấy vị thần trần truồng đó. Lễ vật cúng xong, chủ nhà ăn  một ít, số còn lại để nguyên ở rẫy không được mang về nhà.

 - Lễ cơm mới (Chăm cha bới): Khi cây lúa đã chín, vợ ra rẫy ngắt một ít  bông lúa mang về giã thành gạo nấu cơm, cùng với một ít cá, rau mang lên rẫy  để cúng. Người chồng bày biện các lễ vật ở một gốc rẫy, người vợ cúng vái  cầu xin thần lúa và các vị thần linh khác cho phép thu hoạch mùa màng.

* Tín ngưỡng liên quan đến chu kỳ một đời người.

 - Sinh đẻ:

 Khi người đàn bà chuẩn bị đến thời kỳ sinh nở, người chồng làm một cái lán,  lợp bằng lá cây rất đơn giản ngoài rừng, hoặc tìm một cái hang đá nào đó,  rồi đưa vợ đến ở đợi ngày sinh đẻ. Thường thường, họ dự trữ ở lều hoặc hang  đá những thức ăn và một ít đồ dùng cho hai vợ chồng trong vài ngày.

 Những ngày sau hai người tự tìm lấy thức ăn đồ uống cho mình. Người đàn bà  sau khi sinh xong có thể tự mình chăm nom lấy đứa trẻ và tự chuẩn bị những  đồ ăn, thức uống. Người Chứt quan niệm rằng, nếu người đàn bà sinh đẻ tại  nhà hay trong làng bản, thì sẽ gây nhiều tai họa cho những người thân và  dân làng, vì người đàn bà khi sinh mang nhiều vía xấu, khi đứa trẻ mới ra  đời, nó được tắm rửa để làm sạch vía, đuổi vía xấu ra khỏi thân thể của  nó. Sau 30 ngày, hai vợ chồng nấu nước lá thơm đổ lên hòn đá xông rồi mới  được về nhà. Khi về đến nhà, người chồng chuẩn bị lễ vật như rượu, thịt  cơm để cúng báo cho ông bà, tổ tiên, thần linh biết về đứa trẻ - Một thành  viên mới trong nhà của mình.

 - Cưới hỏi:

 Khi đôi trai gái đã tìm hiểu nhau đến độ chín muồi thì báo với gia đình  để chuẩn bị làm lễ cưới. Công việc đầu tiên là chọn ngày tốt. Nhà trai mang  sang nhà gái những lễ vật như nồi, rìu rựa, gạo và đặc biệt là có một con  lợn để cúng mời thần linh về chứng kiến tình yêu của họ. Chàng rễ phải tự  tay mình giết thịt lợn, phải giết thế nào để lợn kêu càng to, càng tốt. Khi  mọi lễ vật đã chuẩn bị xong, thầy cúng thắp hương, trầm gọi mời ông bà,  thần linh về dự lễ. Sau lễ cúng, mọi người tham dự buổi lễ cùng ăn uống ca  hát vui vẻ. Vài ba ngày sau, hoặc vài ba năm sau người Chứt mới tiến hành  rước dâu. Khi rước dâu, nhà trai phải tổ chức lễ cúng để báo cho tổ tiên,  thần linh biết về con dâu mới của gia đình.

 - Làm nhà:

 Dù ngôi nhà của người Chứt còn rất đơn giản, nhưng những nghi lễ, kiêng kỵ  liên quan đến quá trình làm nhà ở họ cũng hết sức phức tạp. Chủ nhà chọn  ngày tháng tốt (đó là những ngày tháng chẵn trong năm) rồi tự mình dựng cột cái (cột Colôốc) lên trước; sau đó mới nhờ bà con giúp đỡ hoàn tất,  chủ nhà tự tay nhen lên một bếp lửa, bếp lửa đó phải được cháy liên tục ba  ngày ba đêm. Sau đó chủ nhà tự mình hoặc mời thầy ràng, thầy xây (thầy  cúng) tổ chức lễ cúng để xin phép ông bà, thần linh phù hộ cho gia đình  được may mắn trong cuộc sống.

 - Tang ma:

 Trong thời gian sống trong các hang núi, hoặc trong những túp lều tạm bợ,  khi gia đình nào đó có người chết đồng bào đặt người chết ở tại hang hoặc  ở túp lều và dùng tấm vỏ cây lớn che kín thân thể người đã chết. Sau đó con  cháu cắt một miếng vỏ cây đắp lên thân thể người chết (ở chỗ ngực) bỏ vào  giỏ (với ý mang người đã chết theo mình), rồi chia lại cho người chết một  ít củi, gạo, ná, nồi, rựa... và từ biệt người chết đi đến vùng đất mới  hoặc hang đá mới sinh sống.

 Ngày nay nghi lễ tang ma đã thay đổi nhiều, ở đa số các nhóm người Chứt,  khi cha mẹ, ông bà chết, con cháu báo cho bà con dân bản biết. Người chết  được bó chiếu để dọc giữa nhà trước cửa buồng chủ, đầu quay về hướng cuối  nhà(1). Người chết được để ở nhà ba ngày. Trong thời gian đó con cháu làm  lợn gà cúng mời người đã chết và các thần linh, tổ tiên về dự lễ.

 Sau ba ngày con cháu và bà con dân bản đưa người chết đến nơi an nghỉ  cuối cùng. Đến nơi đã định thầy cúng nắm quả trứng ném xuống đất để tìm  huyệt, chỗ nào trứng vỡ, chỗ đó sẽ chôn người chết. Khi đã chôn cất người  chết xong, con cháu không quên để trên phần mộ các dụng cụ sinh hoạt hằng  ngày như soong, bát và một số công cụ lao động như rìu, rựa... sau đó, mọi  người ra suối tắm rửa sạch sẽ rồi mới về nhà. Ba ngày sau, con cháu làm  cơm gà(1) vào mộ cúng và mời hồn người đã chết về nhà. Từ đó, về sau con  cháu không lui tới thăm viếng phần mộ nữa.

 * Những hình thức ma thuật.

 - Ma thuật chữa bệnh:

 Người Chứt quan niệm con người có phần xác và phần hồn (vía); tất cả mọi  bộ phận của con người đều có vía, các vía lìa khỏi xác thì con người sẽ  bị đau ốm. Theo đồng bào các vía lìa khỏi xác là do mấy nguyên nhân sau:

 * Do các thần, ma bắt giữ vía lúc con người đang nằm ngủ, hoặc vía mải  chơi với cảnh đẹp mà không về với xác.

 * Do các thần, ma đột nhập vào xác đuổi vía đi.

 * Do ma xấu, ma người sống đánh đuổi hoặc quyến rũ vía đi.

 Vì vậy, khi đau ốm, họ mời thầy cúng đến bói tìm nguyên nhân gây bệnh  (thường gieo đồng tiền bói âm dương) và sau đó tiến hành lễ đắc si (lễ  cột tay). Thầy cúng đầu đội vòng hoa rừng, tay cầm hai ống nước kéo đi kéo  lại và đọc lầm rầm lời cúng gọi các ma về nhận lễ. Lễ vật gồm 07 cái bánh  (không có bánh thì dùng cơm) một con gà, một đĩa trầu cau. Sau khi cúng  xong, thầy cúng buộc dây chỉ vào tay người ốm để giữ vía lại. Đối với trẻ  con, người ta vắt một nắm cơm nhỏ, hay một quả trứng gà đặt vào lòng bàn  tay em nhỏ và buộc chỉ (khi qua núi khe, mà sau đó bị đau, thì phải mang  lễ vật đến nơi núi khe đó để gọi vía về).

Sau khi cúng gọi vía về, chủ nhà phải làm cơm, canh, rượu cúng nhờ ma nhà  phù hộ cho người đau. Việc cúng vái không quá cầu kỳ, nếu nhà nghèo quá  thì chỉ cần đốt trầm hương với nước suối là đủ. Ông thầy cúng cũng không  đòi hỏi lễ vật gì, chủ nhà có cái gì biếu cái đó.

 Tuy tiến hành tiến vái như vậy, nhưng thầy cúng thường cho người bệnh  uống một vài nước đặc biệt. Rất có thể những hình thức ma thuật, cúng bái  phi lý nói trên được kết với cách chữa bệnh dân gian của nhân dân sáng tạo  nên nghìn đời nay đã có hiệu quả.

 Ngoài cúng, người Chứt còn chữa bệnh bằng cách "thổi" của các thầy cúng,  hoặc một số người già có kinh nghiệm. Thầy cúng sau khi đọc những lời  thần chú được thổi hơi vào nơi bị đau. Cách chữa bệnh "thổi" này theo  đồng bào rất có hiệu nghiệm với các bệnh như: Chỗ bị ung nhọt, da thịt bị  xây xát máu chảy, đau mắt.

 - Ma thuật làm hại:

 Đồng bào tin rằng, một số thầy cúng (thầy xây, ràng) có phép thuật hại  người. Những người đó, có thể cúng để đuổi tà ma, chữa bệnh, nhưng cũng có  khả năng gây hại cho người khác. Thầy có thể "thư" người bị thù ghét làm  cho kẻ đó đau xương, nhức gân, lở thịt, thối da, to bụng... rồi đâm ra  chết ngay hoặc chết dần.

 Từ chỗ sợ hãi ma thuật làm hại, người Chứt tin rằng có ma người sống (cha  nanh hay cha vạ). Đó là việc đồng bào gán cho một số người hoặc một số gia  đình nào đó có ma đáng sợ nói trên. Người bị gán là "cha nanh", "cha vạ"  là người "xấu mồm, xấu miệng", hay quở mắng nói năng người khác, mà ngẫu  nhiên sau đó người bị quở mắng đau ốm, hoặc trong chiêm bao thấy một  người nào đó đến làm hại mình. Đặc biệt người Chứt còn quan niệm kẻ lười  nhác là "cha nanh". Đồng bào cho rằng, người "cha nanh" có một thời kỳ đi  học phù phép, phù chú và có thuốc độc. Họ chính là kẻ gây tai họa cho dân  làng, là nguồi gốc của đau ốm, bệnh tật, mất mùa... nên bị mọi người căm  ghét xa lánh. Đồng bào cho rằng "cha nanh" trông thấy người ốm sẽ làm cho  người ốm nặng thêm, thấy quả đang chín sẽ làm cho nó thối... Bản thân  người xấu số mang tiếng có ma đó rất khổ tâm. Họ bị coi là người rất nguy  hiểm "không trong sạch" con cái của họ khó lấy vợ, lấy chồng (vì con ma  đó sẽ theo sang gia đình khác).

 Lợi dụng lòng tin đó, một số kẻ xấu tự gán cho thành viên nào đó trong  làng (thường là những người quá nghèo đói, hoặc là người có biệt tài nhất  định) là "cha nanh, cha vạ" chuyện có ma đi gây hại người khác. Đồng bào  quan niệm rằng, sở dĩ có ma sống, là vì những gia đình có người chết do  không lo việc ma chay chu đáo nên hồn vía người chết không có nơi ăn,  chốn ở, sống bơ vơ trên trần gian lâu ngày thành "cha nanh, cha vạ" nhập  vào con cháu.

 Hiện nay hiện tượng ma người sống giảm bớt, những thần kiến về người có ma  vẫn còn. Những gia đình bị nghi có ma làm hại phải hỏi vợ, gã chồng cho con  mình rất xa.

 Như vậy, qua việc tìm hiểu những nghi lễ, tín ngưỡng của người Chứt, chúng  ta thấy tín ngưỡng đó thuộc nhiều loại pha trộn, chồng chéo lên nhau.  Nhưng từ những hình thức phức tạp đó, chúng ta vẫn thấy được dấu ấn của  một trình độ tư duy, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của cư dân tộc  người này.

 Ngày nay, cùng với công việc xây dựng cuộc sống mới những tín ngưỡng, tôn  giáo phức tạp của người Chứt đã dần được giảm bớt. Nhiều tín ngưỡng tôn  giáo chỉ còn lại trong ký ức của người già như một tàng tích của thời quá  khứ, tuy nhiên, do đời sống kinh tế của đồng bào quá nghèo nàn, lạc hậu,  nhận thức còn thấp kém, thì các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng ở người  Chứt vẫn còn có cơ sở để tồn tại.

 Người Chứt và văn hóa của họ đang là một đối tượng nghiên cứu của các  lĩnh vực khoa học và đồng thời là một địa chỉ hấp dẫn của loại hình du  lịch văn hóa vùng Phong Nha - Kẻ Bàng.
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